
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa Đất số 916, Tờ bản đồ số 25, Tổ 3, Ấp Hóa Nhựt, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị 
xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

08/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX TM DV TIẾN PHONG

3702919181

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ ,tẩm sấy, chế biến tinh chế gỗ

1610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, thiết bị điện, vật liệu điện
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong 
mạch điện), hàng trang trí nội thất và các mặt hàng đồ dùng gia 
đình khác.

4649

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn phụ kiện ngành gỗ 

4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phế phẩm từ gỗ: mùn cưa, dăm bào, gỗ 
vụn, củi; bán buôn phế liệu; bán buôn băng keo các loại, màng 
PE, hạt nhựa. Bán buôn keo ghép gỗ; Bán buộn keo dán công 
nghiệp, nguyên vật liệu ngành chế biến gỗ, giấy, giày da; bán 
buôn giấy nhám, ốc vít; Bán buôn hoá chất công nghiệp (trừ 
loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

6. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa 

1702

7. In ấn 1811

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Gia công bàn, giường, tủ, ghế

3100(Chính)

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, ngũ kim

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX TM DV TIẾN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979020299
Email: xuanbay.hkbt@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

11. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Hàn, tiện, phay,bào, cắt, nối các sản phẩm kim loại( 
trừ xủa lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành 
công nghiệp gỗ, ngành công nghiệp dệt may; ngành mút xốp; 
bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

4659

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất keo dán công nghiệp, hạt nhựa; sản xuất mút 
xốp

3290

16. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất khuôn mẫu, các mặt hàng ngũ kim

2511

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

19. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281093899
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thửa Đất số 916, Tờ bản đồ số 25,Tổ 3, Ấp Hoá Nhựt, 
Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa Đất số 916, Tờ bản đồ số 25,Tổ 3, Ấp Hoá Nhựt, Phường Tân 
Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ XUÂN BẢY Nam

06/02/1982 Kinh Việt Nam

12/11/2010 CA Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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